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Nhận ngày 25 tháng 11 năm 2009 

Tóm tắt. Số liệu lượng mưa ngày tại các trạm quan trắc ở bảy vùng khí hậu Việt Nam thời kỳ từ 
năm 1961 đến 2007 được sử dụng để xác định xu thế biến đổi của lượng mưa ngày cực đại. Kết 
quả phân tích cho thấy, trong thời kỳ từ năm 1961 đến 2007, hầu hết trên khắp cả nước đều thể 
hiện xu thế tăng lên của lượng mưa ngày cực đại, đặc biệt tăng mạnh trong những năm gần đây, 
tuy nhiên trong những thời đoạn ngắn xu thế tăng/giảm là không đồng nhất giữa các vùng khí hậu. 

Từ khóa:  xu thế, lượng mưa ngày cực đại, vùng khí hậu Việt Nam. 

1. Mở đầu∗ 

Trong những năm gần đây, thời tiết và khí 
hậu có chiều hướng diễn biến phức tạp. Những 
biến đổi bất thường của thời tiết và khí hậu đã 
tác động đáng kể đến sự biến đổi của các yếu tố 
khí tượng, đặc biệt là lượng mưa. Sự biến đổi 
của lượng mưa sẽ ảnh hưởng đến chu trình thủy 
văn và tài nguyên nước trong hệ thống khí hậu, 
dẫn tới làm thay đổi các giá trị trung bình của 
nhiệt độ và lượng mưa, làm tăng sự biến động 
của hiện tượng mưa mạnh lên hoặc yếu đi gây ra 
lũ lụt hoặc hạn hán [1]. 

Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên 
cứu về sự biến đổi của lượng mưa cũng như hiện 
tượng mưa lớn của thế kỷ trước trên qui mô toàn 
cầu, bán cầu và khu vực. Một vài nghiên cứu gần 
đây về xu thế của các chỉ số lượng mưa cho thấy 
lượng giáng thủy toàn cầu có xu thế tăng ít trên 
_______ 
∗ Tác giả liên hệ. ĐT: 84-4-38584943. 
   E-mail: hangvt@vnu.edu.vn 

lục địa trong thế kỷ 20, tuy nhiên nghiên cứu này 
cũng cho thấy xu thế này là không đồng nhất bởi 
vì một số vùng lớn lại có xu thế giảm [1,2]. Ở 
khu vực Nam Mỹ quan trắc thấy các điều kiện 
ẩm tăng lên trên lưu vực Amazon và phần phía 
đông nam của Nam Mỹ, bao gồm Patagonia, 
trong khi đó xu thế giảm của giáng thủy năm lại 
quan trắc thấy ở Chilê và một phần của bờ biển 
phía tây của lục địa trong thời kỳ 1960-2000 [3]. 
Xu thế tăng lên thể hiện ở phía nam của Brazil, 
Paraguay, Uruguay, vùng đông bắc Argentina 
[4] và phía nam của Nam Mỹ [5, 6]. Sử dụng 
một số trạm ở phía nam của Nam Mỹ, các tác giả 
Rusticucci và Penalba [5] cho thấy sự giảm 
mạnh của tổng lượng giáng thủy năm trong thời 
kỳ 1901-1990, chủ yếu là do sự giảm của giáng 
thủy mùa đông. Các tác giả cho rằng nguyên 
nhân có thể do sự thay đổi tương tác của các hệ 
thống front vùng ôn đới. Dựa trên chuỗi số liệu 
40 năm, Haylock và cộng sự (2006) cho thấy 
vùng đông nam của Nam Mỹ có số ngày mưa 
tăng lên cả về cường độ và tần số [3]. Ở vùng 
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trung tâm và phía nam Brazil, nghiên cứu gần 
đây của Liebmann và cộng sự (2004) đã chỉ ra 
xu thế tuyến tính của giáng thủy trong thời đoạn 
1976-1999 và cho thấy xu thế tăng mạnh nhất 
xuất hiện ở phía nam của 20oS trong suốt thời 
gian từ tháng 1 đến tháng 3, trong khi đó thời 
đoạn 1948-1975 cũng có xu thế tăng tuy nhiên 
với mức độ nhỏ hơn [7]. Các tác giả cho rằng xu 
thế này do sự tăng của số ngày mưa và liên quan 
với xu thế tăng của nhiệt độ mặt nước biển ở 
xung quanh khu vực Đại Tây Dương. 

Trong số các đặc trưng định lượng về mưa, 
lượng mưa ngày cực đại (hay cực đại của lượng 
mưa ngày - Maximum of daily rainfall) có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó có thể là một 
trong những nguyên nhân gây nên các hiện 
tượng thiên tai như lũ lụt, ngập úng, trượt lở đất, 
v.v. Do đó, lượng mưa ngày cực đại được xem 
như là một trong những yếu tố khí hậu cực trị. 

Ở Việt Nam, nghiên cứu về đặc điểm và xu 
thế biến đổi của lượng mưa ngày cực đại nói 
riêng, các yếu tố cũng như các hiện tượng khí 
hậu cực trị nói chung, còn rất ít và chưa đầy đủ. 
Trong phạm vi bài báo này, số liệu lượng mưa 
ngày tại các trạm ở bảy vùng khí hậu Việt Nam 
được sử dụng để xác định xu thế biến đổi của 
lượng mưa ngày cực đại. 

2. Số liệu và phương pháp 

2.1. Số liệu 

Số liệu sử dụng để nghiên cứu là số liệu 
lượng mưa ngày (lượng mưa tích lũy 24h) tại 
các trạm quan trắc trên bảy vùng khí hậu Việt 
Nam trong thời đoạn từ năm 1961 đến năm 
2007. Các trạm được khai thác số liệu để phân 
tích được liệt kê trong Bảng 1. 

Chuỗi lượng mưa ngày cực đại của các trạm  
được thành lập cho từng tháng trong năm, trong 
đó mỗi tháng của một năm có một giá trị là trị 
số lớn nhất của lượng mưa tích lũy 24h của tất 
cả các ngày trong tháng. Với chuỗi số liệu đầy 
đủ, mỗi tháng (của một trạm) sẽ có tất cả 47 giá 
trị (từ 1961-2007). Số liệu khuyết được mã hóa 
bằng -99.0. 

2.2. Phương pháp 

Trước hết, từ chuỗi số liệu lượng mưa ngày 
của các trạm, đã thành lập chuỗi lượng mưa cực 
đại cho từng tháng. Trên cơ sở đó, các phương 
trình hồi qui tuyến tính một biến dạng y = A0 + 
A1t đã được xác định, trong đó y là lượng mưa 
ngày cực đại (của từng tháng hoặc năm), t là số 
thứ tự năm, A0 và A1 là các hệ số hồi qui. Xu 
thế tăng, giảm của chuỗi lượng mưa ngày cực 
đại được xác định bởi dấu và trị số tuyệt đối của 
hệ số góc A1 của phươg trình hồi qui. Hệ số A1 
dương (hoặc âm) cho biết xu thế tăng (hoặc 
giảm) của lượng mưa ngày cực đại trong thời 
đoạn xem xét, đồng thời giá trị tuyệt đối của hệ 
số A1 càng lớn có nghĩa là xu thế biến đổi càng 
mạnh. 

Bảng 1. Danh sách các trạm quan trắc của các vùng khí hậu Việt Nam. 
Vùng Tây Bắc (B1) Vùng Đông Bắc (B2) 

Điện Biên Lai Châu Mộc Châu Mường Tè Sa pa Hà Giang Bắc Quang Yên Bái 
Sơn La Yên Châu   Lạng Sơn Bãi Cháy Thái Nguyên 

Vùng Bắc Trung Bộ (B4) Tuyên Quang Cao Bằng Cô tô 
Thanh Hóa Hồi Xuân Tương Dương Vùng Đồng bằng Bắc Bộ (B3) 

Vinh Hà Tĩnh Kỳ Anh Hương Khê Hà Nội Phù Liễn Nam Định Ninh Bình 
 Đồng Hới Tuyên Hóa Đông Hà A Lưới Bạch Long Vĩ Thái Bình Hòa Bình 
Nam Đông Tĩnh Gia Huế  Vùng Nam Trung Bộ (N1) 

Vùng Tây Nguyên (N2) Đà Nẵng Trà My Quảng Ngãi Batơ 
Bảo Lộc Buôn Ma Thuột Kon Tum Quy Nhơn Tuy Hòa Phan Rang Phan Thiết 
Playcu Ayunpa Đăknông Đà Lạt Phú Quý Nha Trang   

Vùng Đồng bằng Nam Bộ (N3) 
Cà Mau Cần Thơ Rạch Giá Vũng Tàu Côn Đảo Trường Sa Phú Quốc Tân Sơn Hòa 
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3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Phân bố lượng mưa ngày cực đại theo thời 
gian trong năm tại các vùng khí hậu 

Hình 1 biểu diễn cực đại tháng của lượng 
mưa ngày tại một số trạm điển hình ở các vùng 
khí hậu phía bắc. Lượng mưa ngày cực đại thể 
hiện tính đột biến tại một số trạm trong một vài 
tháng, thường là các tháng mùa mưa. Các trạm 
có lượng mưa cực đại lớn như Điện Biên, Mộc 
Châu (vùng B1), Hà Giang, Bắc Quang (vùng 
B2), Nam Định (vùng B3), Huế (vùng B4). 
Nhìn chung, ở vùng Bắc Trung Bộ lượng mưa 
ngày cực đại ít có sự khác biệt giữa các trạm và 

chênh lệch giữa các tháng trong năm nhìn 
chung nhỏ hơn. Ở các vùng khí hậu khác lượng 
mưa cực đại thường lớn tại một vài trạm và 
khác biệt giữa các tháng mùa khô và mùa mưa 
thể hiện rõ rệt.  

Ở các vùng khí hậu phía nam, lượng mưa 
ngày cực đại ở khu vực Tây Nguyên là nhỏ nhất 
và phân bố tương đối đồng đều giữa các tháng 
trong năm. Phân bố lượng mưa cực đại ở khu 
vực Nam Trung Bộ cũng thể hiện sự đồng nhất 
giữa các trạm, trạm có lượng mưa cực đại khá 
lớn ở vùng này là Trà My. Ở vùng khí hậu Nam 
Bộ, sự biến động mạnh của lượng mưa thể hiện 
rõ ở trạm Vũng Tàu. 
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Hình 1. Cực đại tháng của lượng mưa ngày (mm) tại một số trạm điển hình ở các vùng khí hậu phía bắc.  
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Hình 2. Cực đại tháng của lượng mưa ngày (mm) tại một số trạm điển hình ở các vùng khí hậu phía nam. 
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Xu thế tuyến tính của lượng mưa cực đại

tại các trạm vùng ĐB Bắc Bộ

-2

-1

0

1

2

3

4

T1 T4 T7 T10
Thời gian

H
ệ 

số
 A

1

Láng
Hòa Bình
Phù Liễn
Nam Định
Thái Bình 

 

Xu thế tuyến tính của lượng mưa cực đại 
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Hình 3. Xu thế tuyến tính của lượng mưa ngày cực đại tại một số trạm điển hình ở các vùng khí hậu phía bắc 
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3.2. Xu thế biến đổi của lượng mưa ngày cực 
đại 

Hình 3 là biểu diễn xu thế tuyến tính của 
lượng mưa ngày cực đại của các trạm tương 
ứng với 4 vùng khí hậu phía bắc trong thời gian 
từ khi có số liệu tại các trạm đến năm 2007. Các 
tháng được lựa chọn để phân tích mang tính đại 
diện cho các thời kỳ trong năm, đó là tháng 1 
(đặc trưng cho mùa đông), tháng 7 (đặc trưng 
cho mùa hè), tháng 4 và tháng 10 (đặc trưng 
cho thời kỳ chuyển tiếp) và đồng thời đó cũng 
là các thời kỳ mùa mưa hay ít mưa ở các vùng 
khí hậu. 

Nhìn chung, đối với vùng khí hậu Tây Bắc 
và Đông Bắc thể hiện xu thế tăng của lượng 
mưa ngày cực đại nhiều hơn và mạnh hơn tại 
các trạm. Ngược lại, vùng khí hậu Đồng Bằng 

Bắc Bộ thì lượng mưa cực đại ngày tại các trạm 
có xu thế giảm nhiều hơn, còn khu vực Bắc 
Trung Bộ thì thể hiện mức độ biến động của 
lượng mưa nhỏ hơn so với các vùng khác. Ở 
khu vực Tây Bắc có xu thế tăng mạnh tại trạm 
Điện Biên và Mộc Châu còn xu thế giảm mạnh 
tại trạm Yên Châu. Khu vực Đông Bắc có xu 
thế tăng mạnh tại trạm Hà Giang và ở Đồng 
Bằng Bắc Bộ tăng mạnh nhất tại trạm Nam 
Định. Mức độ tăng mạnh của các trạm này 
thường xảy ra vào thời kỳ mùa hè (tháng 7), 
điều này có nghĩa là cường độ mưa cực đại vào 
các tháng mùa mưa ở những trạm này có xu thế 
tăng lên. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, trạm 
Tương Dương có sự tăng mạnh nhất, các trạm 
còn lại mức độ biến động không nhiều. Sự tăng 
giảm của lượng mưa ở vùng B4 chủ yếu xảy ra 
vào mùa mưa khu vực này là thời kỳ tháng 10. 

 

Xu thế tuyến tính của lượng mưa cực đại
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Xu thế tuyến tính của lượng mưa cực đại
tại các trạm vùng Tây Nguyên
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Xu thế tuyến tính của lượng mưa cực đại
tại các trạm vùng Nam Bộ
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Hình 4. Xu thế tuyến tính của lượng mưa ngày cực đại tại một số trạm điển hình ở các vùng khí hậu phía nam. 
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Hình 4 là biểu diễn xu thế tuyến tính của 
lượng mưa ngày cực đại tại 3 vùng khí hậu phía 
nam. Nhìn chung ta có thể nhận thấy ở cả 3 
vùng khí hậu phía nam đều có xu thế tăng của 
lượng mưa ngày cực đại ở hầu hết các trạm 
cũng như các tháng được xem xét, điều này thể 
hiện rõ qua giá trị dương của hệ số A1 trong 
phương trình hồi qui tuyến tính một biến. Đối 
với khu vực Nam Trung Bộ, xu thế tăng mạnh ở 
hầu hết các trạm xảy ra chủ yếu vào tháng 10, 
tăng mạnh nhất là trạm Tuy Hòa, Trà My, 
Quảng Ngãi. Đối với khu vực Tây Nguyên thì 
có xu thế tăng mạnh tại trạm Đắc Nông vào 
tháng 7 và xu thế giảm mạnh tại trạm Ayunpa 
vào tháng 4 và tháng 10. Ở vùng khí hậu Nam 
Bộ ta thấy trạm Vũng Tàu có xu thế tăng mạnh 
nhất vào các tháng 4, 7 và 10. Riêng thời kỳ 
tháng 10 các trạm ở Nam Bộ có xu thế giảm 
nhiều hơn so với các thời gian khác trong năm, 
tuy nhiên xu thế giảm của lượng mưa không lớn 
lắm. 

Phân tích chi tiết hơn xu thế tăng/giảm của 
lượng mưa ngày cực đại qua từng thời kỳ tại 
các vùng khí hậu được biểu diễn trên Hình 5 và 
Hình 6. Trong hình này lượng mưa ngày cực 
đại là giá trị cực đại năm trung bình của các 
trạm trong từng vùng khí hậu.  

Trên Hình 5 ta thấy trong thời kỳ từ năm 
1961 đến năm 1990 (phương trình y1), ở các 
vùng khí hậu phía bắc lượng mưa ngày cực đại 
có xu thế tăng lên ngoại trừ vùng B1, tăng 
mạnh nhất là vùng B4. Giai đoạn 1991-2000 
(phương trình y2), xu thế giảm lượng mưa ngày 
cực đại thể hiện ở B1 và B2 trong khi đó vùng 
B3 và B4 có xu thế tăng lên. Trong những năm 
gần đây, từ 2001-2007 (phương trình y3) xu thế 
tăng lên của lượng mưa ngày cực đại thể hiện 
rõ, tăng khá mạnh ở vùng B4, B1, B2. Xét trong 
cả thời kỳ dài từ 1961-2007 (phương trình y4), 
các vùng khí hậu phía bắc đều có lượng mưa 
ngày cực đại tăng lên rõ rệt, ngoại trừ vùng B3. 

   

Xu thế tuyến tính của Rx vùng Tây Bắc
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Xu thế tuyến tính của Rx vùng Đông Bắc
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Xu thế tuyến tính của Rx vùng ĐB Bắc Bộ
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Xu thế tuyến tính của Rx vùng Bắc Trung Bộ
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Hình 5. Xu thế tuyến tính của lượng mưa ngày cực đại (mm) ở các vùng khí hậu phía bắc qua các giai đoạn. 



V.T.  Hằng  và  nnk.  /  Tạp  chí  Khoa  học  ĐHQGHN,  Khoa  học  Tự  Nhiên  và  Công  nghệ  25,  Số  3S  (2009)  423-‐‑430 

 

429 

Xu thế tuyến tính của Rx vùng Nam Trung Bộ
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Xu thế tuyến tính của Rx vùng Tây Nguyên

y1 = 0.3529x - 612.22

y4 = 0.3158x - 539.32

y2 = 1.2061x - 2318.3 y3 = 1.3745x - 2659.7

0

50

100

150

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Năm

R
x

1961-2007

1961-1990

1991-2000

2001-2007  

Xu thế tuyến tính của Rx vùng Nam Bộ
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Hình 6. Xu thế tuyến tính của lượng mưa ngày cực đại (mm) ở các vùng khí hậu phía nam qua các giai đoạn. 

Ở các vùng khí hậu phía nam từ năm 1961 
đến 1991 cũng thể hiện xu thế tăng lên của 
lượng mưa ngày cực đại, tăng mạnh nhất là 
vùng khí hậu N1. Trong những năm từ 1991-
2000, xu thế tăng lên của lượng mưa ngày cực 
đại vẫn tiếp diễn, vùng N2 có sự tăng mạnh 
nhất. Những năm 2001-2007, vùng N3 có xu 
thế tăng mạnh hơn so với hai vùng còn lại. Mặc 
dù trong các thời đoạn ngắn, sự tăng/giảm về 
lượng mưa ngày cực đại ở các vùng khí hậu có 
xu thế khác nhau nhưng xét trong cả thời kỳ từ 
1961-2007 hầu hết thể hiện xu thế tăng lên của 
lượng mưa ngày cực đại. 

4. Kết luận 

Từ những kết quả phân tích trên đây, ta có 
thể rút ra một số nhận xét như sau: 

- Lượng mưa ngày cực đại đạt giá trị lớn 
đáng kể tại một vài trạm. Ở các vùng khí hậu 

B1-B3 và N3, các trị số trên 200 mm/ngày 
thường rơi vào các tháng mùa hè, còn ở vùng 
B4 và N1 thì rơi vào các tháng mùa đông, phù 
hợp với mùa mưa tương ứng của các vùng này. 
Riêng vùng N2 lượng mưa cực đại ngày hầu 
như chỉ dao động xung quanh trị số 100 
mm/ngày.  

- Trong giai đoạn 1961-1990, xu thế tăng 
của lượng mưa ngày cực đại biểu hiện rõ ở hầu 
hết các vùng khí hậu, ngoại trừ vùng B1, tăng 
mạnh nhất là vùng B4 và N1. 

- Trong thời đoạn 1991-2000, ở các vùng 
khí hậu B1 và B2 lượng mưa ngày cực đại có 
xu thế giảm, các vùng khí hậu khác có xu thế 
ngược lại. 

- Những năm 2001-2007 là thời kỳ có lượng 
mưa ngày cực đại tăng mạnh ở tất cả các vùng 
khí hậu trên cả nước. 

- Xét trong cả thời kỳ 1961-2007, lượng 
mưa ngày cực đại có xu thế tăng hầu như trên 
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mọi vùng khí hậu, ngoại trừ vùng B3. Để có thể 
kết luận đầy đủ hơn cần thiết phải có những 
nghiên cứu tiếp theo. 
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Trend of maximum daily rainfall in Vietnam  
during 1961-2007 
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Station daily rainfall in seven Vietnam climate subregions from 1961 to 2007 are used to 
determine the trend of maximum daily rainfall. The results show that during 1961-2007 the maximum 
daily rainfall trend increase in almost subregions especially in the recent years, however, the trends 
increase or decrease in the short periods in each climate subregion.  
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